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ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ 

CÔNG BỐ 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH MARKETING 

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM KHÓA MÙA THU 09/2023 
 

 
 Trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô chính thức công bố danh sách học sinh trúng 
tuyển ngành Marketing khóa mùa thu 09/2023. 
 
***Xem danh sách ở trang kế 
 
Lưu ý: 

1. Học sinh đã thi đỗ TOCFL phải scan bổ sung bằng và bảng điểm trước ngày 
1/8. Nếu như vẫn chưa nhận được bằng thì phải kiểm tra trên hệ thống đăng 
ký và gửi ảnh kết quả thi về cho nhà trường. 

2. Học sinh dự bị sẽ chưa được xin visa và phải đợi cho đến khi được đôn lên 
danh sách chính thức (theo các trường hợp bên dưới) thì mới được nhà 
trường thu hồ sơ để xin visa tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc: 

a. Học sinh ở danh sách chính thức tự ý hủy bỏ. 
b. Học sinh ở danh sách chính thức bị từ chối visa. 

3. Nếu như trong trường hợp không có học sinh chính thức nào tự ý hủy bỏ 
hoặc bị từ chối visa, thì học sinh dự bị sẽ không được đôn lên danh sách 
chính thức. 

 
Đại học KHKT Tỉnh Ngô, ngày 10 tháng 07 năm 2023 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

1 TRẦN KIM HOA 2005-04-05 Nữ Marketing Chính thức 

2 LÊ QUỲNH NHƯ 2005-08-11 Nữ Marketing Chính thức 

3 CHIÊNG MỸ DOANH 2000-12-08 Nữ Marketing Chính thức 

4 VŨ THỊ PHƯƠNG 2002-08-02 Nữ Marketing Chính thức 

5 VŨ THỊ NGA 2002-08-02 Nữ Marketing Chính thức 

6 LÊ THỊ DIỂM XƯƠNG 2001-11-30 Nữ Marketing Chính thức 

7 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG 2004-10-31 Nữ Marketing Chính thức 

8 NGUYỄN NGỌC THƯƠNG 2004-04-25 Nữ Marketing Chính thức 

9 DƯƠNG THỊ NGUYÊN HỒ 2000-06-16 Nữ Marketing Chính thức 

10 PHƯƠNG MỸ PHỤNG 1999-11-06 Nữ Marketing Chính thức 

11 LÊ THỊ KIỀU OANH 2003-07-30 Nữ Marketing Chính thức 

12 NGUYỄN TẤN PHÁT 2004-03-31 Nam Marketing Chính thức 

13 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1999-07-24 Nữ Marketing Chính thức 

14 NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI 2004-03-22 Nữ Marketing Chính thức 

15 BÙI NHỰT BĂNG 2003-07-13 Nữ Marketing Chính thức 

16 HUỲNH QUỐC TRUNG 2004-02-13 Nam Marketing Chính thức 

17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 2004-07-12 Nữ Marketing Chính thức 

18 LÊ THU HOÀI 2001-10-23 Nữ Marketing Chính thức 

19 MAI NGUYỄN MINH KHANG 2004-04-12 Nam Marketing Chính thức 

20 PHẠM THỊ ÁNH NGỌC 2005-10-25 Nữ Marketing Chính thức 

21 TRƯƠNG THỊ NÍ NÁ 2004-04-29 Nữ Marketing Chính thức 

22 NGUYỄN THỊ HUỲNH DUYÊN 2004-12-23 Nữ Marketing Chính thức 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

23 TRIỆU KIM TRANG 2004-04-23 Nữ Marketing Chính thức 

24 NGUYỄN ÁNH NGỌC 2002-06-25 Nữ Marketing Chính thức 

25 PHAN THỊ HIỀN 2005-01-06 Nữ Marketing Chính thức 

26 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN 2004-04-23 Nữ Marketing Chính thức 

27 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 2003-06-04 Nữ Marketing Chính thức 

28 NGUYỄN THỊ BĂNG CHÂU 2004-06-18 Nữ Marketing Chính thức 

29 NGUYỄN NGỌC LÀNH 2004-11-10 Nữ Marketing Chính thức 

30 TRẦN THỊ TÚ TRINH 2005-11-24 Nữ Marketing Chính thức 

31 THÀNH THỊ OANH 2004-09-28 Nữ Marketing Chính thức 

32 TRẦN THỊ LAN ANH 2005-06-12 Nữ Marketing Chính thức 

33 NGUYỄN THỊ THỦY 2004-10-19 Nữ Marketing Chính thức 

34 LÊ ĐOÀN NHƯ Ý 2000-05-01 Nữ Marketing Chính thức 

35 TRẦN VĂN BIÊN 2002-01-11 Nam Marketing Chính thức 

36 PHẠM THỊ THƯƠNG 2004-02-21 Nữ Marketing Chính thức 

37 NGUYỄN DUY KHÁNH 2004-06-10 Nam Marketing Chính thức 

38 BÙI THỊ HẠNH 2004-01-24 Nữ Marketing Chính thức 

39 ĐẶNG THỊ THUÝ HẰNG 2002-07-14 Nữ Marketing Chính thức 

40 HOÀNG DIỄM LINH 2004-02-11 Nữ Marketing Chính thức 

41 NGUYỄN TIẾN ANH 2004-09-16 Nam Marketing Chính thức 

42 LƯƠNG MINH NGUYỆT 2002-11-19 Nữ Marketing Chính thức 

43 VŨ THỊ THU PHƯƠNG 2004-05-06 Nữ Marketing Chính thức 

44 TRẦN DUY ANH 2004-01-30 Nam Marketing Chính thức 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

45 TRẦN THỊ HẠNH 2004-08-30 Nữ Marketing Chính thức 

46 PHẠM THỊ DUYÊN 2002-10-05 Nữ Marketing Chính thức 

47 LÊ THỊ MỸ HẢO 2003-01-30 Nữ Marketing Chính thức 

48 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 2001-05-11 Nữ Marketing Chính thức 

49 TẠ THỊ MINH MẾN 2004-10-15 Nữ Marketing Chính thức 

50 HUỲNH THỊ SÂM 1999-12-15 Nữ Marketing Chính thức 

51 LÊ THỊ THÙY TRANG 1999-05-15 Nữ Marketing Chính thức 

52 NGUYỄN NGỌC ĐAN LÊ 2004-01-05 Nữ Marketing Chính thức 

53 LÊ THỊ QUỲNH NHI 2004-05-15 Nữ Marketing Chính thức 

54 HÀ PHƯƠNG THỦY 2004-12-16 Nữ Marketing Chính thức 

55 ĐINH THỊ LAN 2003-01-15 Nữ Marketing Chính thức 

56 TRƯƠNG THỊ HOÀI SƯƠNG 2003-04-06 Nữ Marketing Chính thức 

57 QUÁCH TRÚC MAI 2005-02-15 Nữ Marketing Chính thức 

58 TRẦN THỊ HẢI YẾN 2001-05-10 Nữ Marketing Chính thức 

59 TRẦN NHƯ HUỲNH 2001-10-30 Nữ Marketing Chính thức 

60 HOÀNG THỊ THU HỒNG 2004-06-13 Nữ Marketing Chính thức 

61 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 2004-04-29 Nữ Marketing Chính thức 

62 NGUYỄN THỊ SOI 2005-09-09 Nữ Marketing Chính thức 

63 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 2004-06-03 Nữ Marketing Chính thức 

64 TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 2002-05-05 Nữ Marketing Chính thức 

65 PHẠM HỒNG LOAN 2004-10-01 Nữ Marketing Chính thức 

66 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 2003-12-10 Nữ Marketing Chính thức 



                                                

Hsing Wu University 
No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City 24452, Taiwan (R.O.C.) 
Tel：+886-2-2601-5310 Fax：+886-2-2601-0748 
www.hwu.edu.tw 

STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

67 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 2004-06-06 Nữ Marketing Chính thức 

68 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 2004-02-22 Nữ Marketing Chính thức 

69 LÊ ĐẶNG DIỆU LINH 2003-10-16 Nữ Marketing Chính thức 

70 TRƯƠNG NGỌC NGÀ 2004-06-28 Nữ Marketing Chính thức 

71 PHẠM THỊ BÍCH DUYÊN 2004-10-05 Nữ Marketing Chính thức 

72 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 2004-08-18 Nữ Marketing Chính thức 

73 BÙI THỊ NGA 2004-07-02 Nữ Marketing Chính thức 

74 PHAN THỊ THỦY 2004-05-31 Nữ Marketing Chính thức 

75 TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH 2004-09-22 Nữ Marketing Chính thức 

76 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 2000-04-02 Nữ Marketing Chính thức 

77 PHẠM THỊ HOÀNG GIANG 2001-01-29 Nữ Marketing Chính thức 

78 NGUYỄN GIA HÂN 2003-12-29 Nữ Marketing Chính thức 

79 PHẠM THỊ NHẬT TRÀ 2003-08-08 Nữ Marketing Chính thức 

80 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 2005-01-04 Nữ Marketing Chính thức 

 
 

STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

1 NGUYỄN CÔNG TRƯỢNG 2000-06-23 Nam Marketing Dự bị 1 

2 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 2002-04-24 Nam Marketing Dự bị 2 

3 TRẦN THỊ MỸ PHÚC 2001-08-01 Nữ Marketing Dự bị 3 

4 HOÀNG THỊ TÝ 2003-08-05 Nữ Marketing Dự bị 4 

5 LƯU THỊ THANH BÌNH 2000-12-22 Nữ Marketing Dự bị 5 

6 DƯƠNG VĂN HẢI 2000-10-08 Nam Marketing Dự bị 6 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

7 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 2005-11-12 Nữ Marketing Dự bị 7 

8 NGUYỄN YẾN NHI 2005-12-24 Nữ Marketing Dự bị 8 

9 PHẠM THỊ THÚY VY 2003-09-12 Nữ Marketing Dự bị 9 

10 TRẦN VĂN QUYẾN 2005-06-20 Nam Marketing Dự bị 10 

11 BÙI THỊ HƯƠNG DUNG 2005-02-02 Nữ Marketing Dự bị 11 

12 VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG 2002-03-11 Nữ Marketing Dự bị 12 

 
 


